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Công ty TNHH Máy Bơm Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng giá bình tích áp, bình giãn nở Varem (Italy) 
như sau:

STT Hình ảnh Model Mã hàng
Thể 

tích (L)

Áp 
max 
(bar)

Kích thước 
DxH (mm)

Cỡ 
cổng

Màng Đơn giá (VNĐ)

I.  Bình tích áp (Pressure tanks), áp suất max 10 bar

1 Intervarem CE S2024361CS000000 24 8 351x347 DN25 EPDM 1.400.000

2 Intervarem CE S2H20361CS0BP000 20 10 274x497 DN25 EPDM 1.500.000

3 Maxivarem LS US060361CS000000 60 10 379x815 DN25 EPDM 3.820.000

4 Maxivarem LS US100361CS000000 100 10 450x910 DN25 EPDM 5.900.000

5 Maxivarem LS US200461CS000000 200 10 554x1213 DN40 EPDM 11.220.000

6 Maxivarem LS US300461CS000000 300 10 624x1373 DN40 EPDM 13.610.000

7 Maxivarem LS US500461CS000000 500 10 775x1460 DN40 EPDM 22.800.000

8 Maxivarem LS S3750461CS000000 750 10 786x1925 DN40 EPDM 42.780.000

9 Maxivarem LS S3N10H61CS000000 1000 10 933x1912 DN50 EPDM 73.260.000

10 Maxivarem LS S3N15H61CS000000 1500 10 1150x2083 DN50 EPDM 117.090.000

11 Maxivarem LS S3N20H61CS000000 2000 10 1280x2241 DN50 EPDM 148.270.000

12 Maxivarem LS S3N30L61CS000000 3000 10 1250x2710 DN65 EPDM 173.410.000

II.  Bình tích áp (Pressure tanks), áp suất max 16 bar

13 Plusvarem S5050361CS000000 50 16 379x759 DN25 EPDM 6.090.000

14 Plusvarem S5100361CS000000 100 16 453x915 DN25 EPDM 13.410.000

15 Plusvarem S5200461CS000000 200 16 556x1218 DN40 EPDM 16.030.000

16 Plusvarem S5300461CS000000 300 16 626x1373 DN40 EPDM 20.310.000

17 Plusvarem S5500461CS000000 500 16 777x1455 DN40 EPDM 32.880.000

18 Plusvarem S5750461CS000000 750 16 790x1925 DN40 EPDM 62.550.000

19 Plusvarem S5N10H61CS000000 1000 16 945x1912 DN50 EPDM 84.400.000

III.  Bình tích áp (Pressure tanks), áp suất max 25 bar

20 Plusvarem S8100361CS000000 100 25 450x990 DN25 EPDM 16.190.000

21 Plusvarem S8200V61CS000000 200 25 600x1120 DN32 EPDM 32.380.000

22 Plusvarem S8300V61CS000000 300 25 640x1230 DN32 EPDM 35.700.000

23 Plusvarem S8500V61CS000000 500 25 755x1550 DN32 EPDM 46.570.000

IV.  Bình tích áp inox (Pressure tanks), áp suất max 8 bar

24 Inoxvarem CE V2020360S4000000 20 8 270x498 DN25 EPDM 4.900.000

25 Inoxvarem CE V2050360S400000 50 8 365x863 DN25 EPDM 15.710.000

26 Inoxvarem CE V2100360S4000000 100 8 480x925 DN25 EPDM 24.720.000

27 Inoxvarem CE V2200460S4000000 200 8 540x1280 DN40 EPDM 46.110.000

28 Inoxvarem CE V2300460S4000000 300 8 635x1385 DN40 EPDM 65.220.000

29 Inoxvarem CE V2500460S4000000 500 8 780x1450 DN40 EPDM 122.290.000
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V.  Bình giãn nở cho hệ nước nóng năng lượng mặt trời, áp suất max 10 bar

30 Solarvarem CE R8025241S4000000 25 8 290x468 DN20 EPDM 1.610.000

31 Solarvarem CE R8060281S4000000 60 10 380x670 DN20 EPDM 3.830.000

32 Solarvarem CE R8100381S4000000 100 10 450x732 DN25 EPDM 6.660.000

33 Solarvarem CE R8150481S4000000 150 10 554x810 DN40 EPDM 9.310.000

VI.  Bình giãn nở (Expansion tanks)

34 Extravarem LR CE UR025231CS000000 25 6 290x460 DN20 EPDM 1.380.000

35 Maxivarem LR CE UR060371CS000000 60 6 380x670 DN25 EPDM 2.990.000

36 Maxivarem LR CE UR100371CS000000 100 6 450x730 DN25 EPDM 4.970.000

37 Maxivarem LR CE UR200471CS000000 200 6 554x988 DN40 EPDM 8.490.000

38 Maxivarem LR CE UR300471CS000000 300 6 624x1160 DN40 EPDM 12.190.000

39 Maxivarem LR CE UR500471CS000000 500 6 775x1250 DN40 EPDM 21.150.000

40 Maxivarem LR CE UR700471CS000000 700 6 775x1635 DN40 EPDM 32.640.000

41 Maxivarem LR CE URN10H61CS000000 1000 6 930x1913 DN50 EPDM 77.900.000

VII.  Phụ tùng, phụ kiện (Accessories and spare parts)

42 Ruột bình V42019 Dùng cho bình 9-20-24-25 L 490.000

43 Ruột bình V42060 Dùng cho bình 50-60 L 1.270.000

44 Ruột bình V42080F Dùng cho bình 100 L 2.410.000

45 Ruột bình V42200 Dùng cho bình 200 L 4.010.000

46 Ruột bình V42300 Dùng cho bình 300 L 5.310.000

47 Ruột bình V42500 Dùng cho bình 500 L 10.160.000

48 Ruột bình V421000 Dùng cho bình 750-2000 L 18.650.000

49 Công tắc áp lực PM5 Dải áp 1,5-5 bar 740.000

50 Công tắc áp lực PM12 Dải áp 3-12 bar 800.000

51 Dây nối mềm ACFLX003MF080000 Dài 80 cm 970.000

52 Cổng nối 5 ngả ACFIT5VI00H82000 550.000

GHI CHÚ

01  Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 02  Thanh toán 100% trước khi giao hàng

03  Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội 04  Hàng mới 100% chưa qua sử dụng

05  Hình ảnh sản phẩm mang tính minh họa 06  Bảng giá áp dụng đến khi có thông báo mới

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tài khoản công ty
CÔNG TY TNHH MÁY BƠM 
HÀ NỘI
110072014
MB, CN Tây Hà Nội, PGD Hà 
Đông

Tài khoản cá nhân
Hoàng Mạnh Cường
0541.000.215748
Ngân hàng Vietcombank

Zalo tư vấn
Quét mã để kết bạn
096.18.13.114
Nhắn tin tư vấn

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2026
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